
Đặc san
KH-CN Nghệ An

SỐ 7/2021 [12]

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

n TS. Nguyễn Thị Kim Dung
Trường Đại học Kinh tế Nghệ An              

Ngày 24/6, Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã tổ chức Hội
nghị trực tuyến công bố chỉ số CCHC (PAR INDEX) năm 2020 của các bộ, cơ quan

ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là chỉ số đo lường
sự hài lòng của người dân về hành chính và các dịch vụ công khác. Chỉ số này xác

định rõ mặt mạnh, mặt yếu trong thực hiện CCHC, qua đó giúp cho các bộ, ngành,
các tỉnh có những điều chỉnh cần thiết về mục tiêu, nội dung và các giải pháp trong

triển khai CCHC hàng năm, góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững
mạnh, hiệu lực, hiệu quả với mục tiêu cuối cùng là phát triển kinh tế - xã hội. Nghệ

An đứng thứ 18 trong bảng xếp hạng, tăng 6 bậc so với năm 2019.

Chuyển biến tích cực của tỉnh Nghệ An
TRONG BẢNG XẾP HẠNG CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Nghệ An có sự chuyển biến tích cực trong bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2020
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Bảng 1. Kết quả xếp loại chỉ số CCHC năm 2020 so với năm 2019

Như vậy, kết quả xếp loại chỉ số CCHC năm 2020
cao hơn năm 2019. Chỉ số CCHC năm 2020 của các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kết quả đạt
giá trị trung bình là 83,72%, cao hơn 2,57% so với
giá trị trung bình năm 2019 và đạt giá trị cao nhất
trong 5 năm gần đây.

Có 38/63 đơn vị đạt kết quả từ mức giá trị trung
bình trở lên. 58 địa phương đạt kết quả trên 80%,
nhiều hơn 14 đơn vị so với năm 2019. Khoảng cách
chênh lệch kết quả chỉ số giữa đơn vị cao nhất và
thấp nhất là 17,79%, tăng nhẹ so với năm 2019.

Năm tỉnh đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số CCHC
là Quảng Ninh (91,04), Hải Phòng (90,51), Thừa
Thiên - Huế (88,47), Bình Dương (86,93), Đồng
Tháp (86,77). Năm tỉnh đứng cuối bảng xếp hạng là
Quảng Ngãi (73,25), Phú Yên (73,43), Kiên Giang
(77,91), Ninh Thuận (78,00), Bắc Cạn (78,57).

Quảng Ninh là tỉnh 4 năm liên tục có kết quả chỉ
số CCHC đứng đầu cả nước. Năm 2020, tỉnh này đạt
91,04%, cao hơn 0,5% so với đơn vị xếp thứ hai là
Hải Phòng.

Quảng Ninh cũng là tỉnh 4 năm liên tiếp đứng đầu
bảng xếp hạng chỉ số PCI và năm 2020 dẫn đầu về
kết quả chỉ số PAPI. Những kết quả CCHC tích cực
của Quảng Ninh được Trung ương tiếp tục ghi nhận,
đánh giá cao và đang được lan tỏa mạnh mẽ ra nhiều
địa phương trên cả nước. Quảng Ninh được coi là
mô hình mẫu để khảo sát, chia sẻ và phục vụ cho
công tác nghiên cứu, giảng dạy về lĩnh vực cải cách
ở nhiều trường đại học và các tổ chức khoa học giáo
dục khác. Những năm qua, lãnh đạo tỉnh Quảng
Ninh đã chỉ đạo rất sát sao, quyết liệt  đối với công
tác CCHC trên địa bàn tỉnh. Những kết quả về

CCHC của Quảng Ninh đã có tác động
mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh.

Quãng Ngãi là tỉnh đứng cuối bảng, đạt
73,25%. Tỉnh này có 6/8 chỉ số thành phần
nằm trong nhóm tỉnh có kết quả thấp nhất
cả nước. Năm 2020 có 58 tỉnh, thành phố
đạt kết quả cao hơn năm 2019, trong đó tăng
cao nhất là Bến Tre (+9,42%). Bến Tre cũng
là tỉnh năm 2019 đứng thứ 63/63 trong bảng
xếp hạng chỉ số CCHC. 5 địa phương có kết
quả giảm so với năm 2019, trong đó giảm
nhiều nhất là Phú Yên (-3,94%). 

- Một số tồn tại, hạn chế về CCHC cần
khắc phục trong thời gian tới:

+ Một số đơn vị chưa quan tâm đúng
mức đến công tác triển khai các hoạt động
đánh giá, kết quả tự chấm điểm chưa đầy
đủ tài liệu kiểm chứng, số liệu đánh giá
chưa đúng với thực trạng tại địa phương. 

+ Nhiều nơi chưa thực hiện tốt việc
công khai kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục
hành chính trên các trang thông tin điện tử;
tình trạng trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ
vẫn còn tồn tại ở cả 3 cấp chính quyền tại
hầu hết các địa phương và kéo dài trong
nhiều năm, nhất là các lĩnh vực về đất đai,
xây dựng, chính sách người có công... 

+ Một số phòng chuyên môn trực thuộc
sở, ngành và phòng chuyên môn thuộc
UBND cấp huyện tại một số địa phương
còn tình trạng số lượng công chức giữ
chức vụ lãnh đạo nhiều hơn số lượng công

1. Kết quả chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương năm 2020 trên toàn quốc

- Về xếp hạng chỉ số CCHC:  
Kết quả chỉ số CCHC năm 2020 của các tỉnh, thành

phố trực thuộc Trung ương được phân thành 3 nhóm:

Nhóm A đạt kết quả từ 90% trở lên;
Nhóm B đạt kết quả từ 80% đến dưới
90%; Nhóm C đạt kết quả từ 70% đến
dưới 80%. 

Xếp loại nhóm Năm 2019 Năm 2020
Nhóm A 1 tỉnh 2 tỉnh, thành phố
Nhóm B 43 tỉnh, thành phố 56 tỉnh, thành phố
Nhóm C 19 tỉnh, thành phố 5 tỉnh, thành phố
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trong tổ chức tuyển dụng, bổ nhiệm công chức...
2. Sự chuyển biến tích cực của Nghệ An

trong bảng xếp hạng chỉ số CCHC năm 2020
2.1. Kết quả xếp hạng của Nghệ An từ năm

2018-2020

chức không giữ chức vụ lãnh đạo.
+ Việc bố trí công chức, viên chức vẫn còn

tình trạng không đúng với điều kiện, tiêu
chuẩn tại vị trí việc làm đã phê duyệt; một số
tỉnh, thành phố vẫn còn để xảy ra sai phạm

với 56 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
khác, nhưng đã có vị thứ thuộc nhóm trên của
các tỉnh nhóm B. Lần đầu tiên, Nghệ An đã
có mặt trong nhóm 20 tỉnh, thành phố có kết
quả CCHC cao nhất của cả nước. Đây thực
sự là một kết quả đáng vui mừng, là sự phấn
đấu liên tục, bền bỉ của chính quyền các cấp
trong năm vừa qua.

Để hiểu rõ hơn về kết quả CCHC trong
năm qua của Nghệ An, chúng ta sẽ cùng
xem xét kết quả của 8 lĩnh vực được đánh
giá về CCHC. Vị thứ của Nghệ An trong
các lĩnh vực này như thế nào và có lĩnh vực
nào Nghệ An đứng đầu trên cả nước không? 

2.2. Vị thứ của Nghệ An trên từng lĩnh
vực được đánh giá về CCHC trong bảng
xếp hạng toàn quốc năm 2019, 2020

Bảng thống kê ở trên cho thấy qua 3 năm, Nghệ An
đã có sự chuyển biến tích cực trong bảng xếp hạng chỉ
số CCHC của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương. So với năm 2019, về vị thứ, Nghệ An tăng 6 bậc
trong bảng xếp hạng. Điểm số của các tiêu chí đều tăng,
ngoại trừ điểm tiêu chí Tác động đến phát triển kinh tế
- xã hội bị giảm 0,54 điểm. Tiêu chí này không chỉ
riêng Nghệ An mà nhiều tỉnh cũng bị giảm điểm do
năm 2020 chịu tác động của dịch Covid-19. Điều quan
trọng mà Nghệ An đã làm được là tiêu chí điểm về kết
quả chỉ số SIPAS năm 2020 đã tăng, tuy rằng chưa đạt
được ở mức điểm của năm 2018. Dù cả năm 2020 dịch
bệnh đã gây ra không ít khó khăn cho việc CCHC nói
riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An nói
chung, nhưng sự hài lòng của người dân tăng lên là
minh chứng thuyết phục nhất về kết quả của CCHC. 

Về xếp loại nhóm, Nghệ An vẫn thuộc nhóm B cùng

Năm
Điểm
thẩm
định

Điểm đánh giá tác động của CCHC
Tổng điểm
đạt được

Chỉ số
CCHC

Vị
thứChỉ số

SIPAS
Khảo sát lãnh
đạo quản lý

Tác động đến phát
triển KT- XH

2018 47,97 9,91 15,77 3,50 76,97 76,97 29
2019 51,41 7,99 17,53 5,00 81,93 81,93 24
2020 54,43 8,23 18,16 4,46 85,28 85,28 18

Bảng 2. Kết quả xếp hạng chỉ số CCHC của Nghệ An từ năm 2018-2020 

Bảng 3. Vị thứ các lĩnh vực được đánh giá của Nghệ An
trong bảng xếp hạng chỉ số CCHC toàn quốc năm 2019, 2020 

TT Lĩnh vực đánh giá Vị thứ
Năm 2019 Năm 2020

1 Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính 25 37
2 Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh 41 37
3 Cải cách thủ tục hành chính 54 32
4 Cải cách tổ chức bộ máy hành chính 59 58
5 Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức 28 11
6 Cải cách tài chính công 6 2
7 Hiện đại hóa hành chính 27 44

8 Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh 22 5
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cao. Đó là Cải cách tài chính công (2/63); Tác động
của CCHC đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh (5/63); Xây dựng và nâng
cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức
(11/63). Đây là sự tiến bộ rõ nét trong kết quả chỉ số
CCHC năm 2020 của Nghệ An. Năm 2019, Nghệ An
chỉ có một lĩnh vực được xếp trong nhóm này. Đó là
Cải cách tài chính công xếp thứ 6/63. Từ kết quả này,
chúng ta có thể tin tưởng năm 2021 Nghệ An sẽ có lĩnh
vực dẫn đầu trên cả nước về chỉ số CCHC. 

Có 2 lĩnh vực có thứ hạng giảm xuống so với năm
2019. Đó là lĩnh vực Hiện đại hóa hành chính giảm 17
bậc và Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành
chính giảm 12 bậc. Đây là những lĩnh vực Nghệ An
cần quan tâm trong quá trình cải thiện chỉ số CCHC ở
thời gian tới.

2.3. Vị thứ của Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung bộ
trong bảng xếp hạng chỉ số CCHC của khu vực và
toàn quốc năm 2019, 2020

Trong 8 lĩnh vực được đánh giá, năm
2020 Nghệ An có 6 lĩnh vực có vị thứ
tăng lên, 2 lĩnh vực có vị thứ sụt giảm.
Trong 6 lĩnh vực có sự cải thiện về vị
thứ, tăng nhiều nhất là lĩnh vực Cải cách
thủ tục hành chính (22 bậc), tiếp đến là
Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản
quy phạm pháp luật tại tỉnh và tác động
của CCHC đến người dân, tổ chức và
các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh (17 bậc), Xây dựng và tổ chức thực
hiện văn bản quy phạm pháp luật tại
tỉnh; Cải cách tài chính công (4 bậc).
Lĩnh vực Cải cách tổ chức bộ máy hành
chính tăng 1 bậc và đứng gần cuối bảng
(58/63). Tuy chưa có lĩnh vực nào Nghệ
An có vị thứ xếp thứ nhất nhưng cũng có
3 lĩnh vực Nghệ An được xếp trong
nhóm 15 tỉnh, thành phố có chỉ số CCHC

so với năm 2019. Hà Tĩnh không còn là địa phương
dẫn đầu trong khu vực mà thay vào đó là Thừa Thiên
- Huế. Thanh Hóa từ vị thứ cuối cùng đã vươn lên vị
thứ thứ tư và Quảng Bình đứng cuối khu vực. Ba năm
liền Nghệ An vẫn giữ vị trí thứ ba trong khu vực. 

- Về vị thứ trong bảng xếp hạng toàn quốc: Nếu
như năm 2019, các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ đều
được nâng hạng so với năm 2018 thì năm 2020 so với
năm 2019 có 3 tỉnh tăng vị thứ, trong đó tăng nhiều
nhất là Thanh Hóa (14 bậc), tiếp đến là Thừa Thiên -
Huế (10 bậc) và Nghệ An (6 bậc). Ba tỉnh bị sụt giảm
vị thứ, trong đó Quảng Bình giảm 14 bậc, Quảng Trị
11 bậc và Hà Tĩnh giảm 4 bậc. Nhìn chung, kết quả

- Về chỉ số CCHC tổng hợp: Năm
2020, do điểm số trung bình về CCHC
của toàn quốc tăng nên các tỉnh Bắc
Trung bộ đều tăng điểm, do đó chỉ số
tăng. Năm 2019, các tỉnh này đều đạt chỉ
số trong ngưỡng từ trên 80% đến dưới
84%. Năm 2020 đạt kết quả ở mức trên
80% đến dưới 89% và đều tăng điểm số.
Việc chỉ số CCHC của các tỉnh này được
cải thiện nằm trong xu thế chung của
toàn quốc.

- Về vị thứ trong khu vực của các tỉnh
Bắc Trung bộ: năm 2020 có sự thay đổi

Bảng 4. Vị thứ của Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung bộ 
trong bảng xếp hạng chỉ số CCHC của khu vực và toàn quốc năm 2019, 2020

Vị thứ trong khu vực
Tỉnh

Chỉ số CCHC Vị thứ trong toàn quốc
Năm 2019 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2020 Tăng, giảm

1 2 Hà Tĩnh 83,25 85,31 12 16 - 4 bậc
2 1 Thừa Thiên - Huế 83,06 88,47 13 3 +10 bậc
3 3 Nghệ An 81,93 85,28 24 18 + 6 bậc
4 5 Quảng Trị 81,32 83,64 28 39 - 11 bậc
5 6 Quảng Bình 80,08 82,33 36 50 - 14 bậc
6 4 Thanh Hóa 80,15 84,33 43 29 +14 bậc
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2.4. Một số lĩnh vực của CCHC Nghệ An cần cải
thiện trong thời gian tới 

Thứ nhất, trong 8 lĩnh vực được đánh giá, trước hết,
Nghệ An cần duy trì và nâng hạng những những lĩnh
vực được xếp trong nhóm 15 tỉnh có điểm cao nhất.
Đó là Cải cách tài chính công (2/63), Tác động của
CCHC đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh (5/63); Xây dựng và
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên
chức (11/63). Đây là những lĩnh vực đã đạt được vị
thứ cao trong bảng xếp hạng nhưng nếu không có giải
pháp duy trì và tiếp tục cải thiện thì sẽ bị xuống hạng. 

Thứ hai, tỉnh cần có giải pháp để nâng hạng một số
lĩnh vực chưa có kết quả cao trong năm 2020. Trước
hết đó là lĩnh vực Cải cách tổ chức bộ máy hành
chính. Hai năm liên tục lĩnh vực này được xếp trong
nhóm tỉnh có kết quả thấp (năm 2019: 59/63; năm
2020: 58/63). Lĩnh vực Cải cách tổ chức bộ máy hành
chính có tổng điểm là 11,5 và bao gồm bốn nội dung
thành phần: 

+ Thực hiện quy định của Chính phủ và hướng dẫn
của các Bộ, ngành về tổ chức bộ máy (3,5 điểm);

+ Thực hiện các quy định về quản lý biên chế (2,5
điểm);

+ Thực hiện phân cấp quản lý (1 điểm);
+ Tác động của cải cách đến tổ chức bộ máy hành

chính (4,5 điểm).
Vấn đề các cơ quan chức năng cần làm rõ để khắc

phục là vì sao ở hai lĩnh vực này năm 2018 có vị thứ

chỉ số CCHC của Nghệ An năm 2020 là
một sự khởi sắc khá ấn tượng trong bối
cảnh tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều
khó khăn do dịch bệnh.

Như vậy các tỉnh Bắc Trung bộ trong
đó có Nghệ An đã có sự chuyển biến
khá tích cực trong CCHC. Tuy mỗi địa
phương có những mặt tích cực và tồn
tại, hạn chế khác nhau nhưng đều nỗ
lực để phục vụ người dân, doanh
nghiệp tốt hơn. 

Tuy chưa được xếp vào nhóm 15 tỉnh
dẫn đầu trong bảng xếp hạng chỉ số
CCHC năm 2020 nhưng Nghệ An tiếp
tục có chuyển biến tích cực. Chính quyền
tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
với tinh thần như Chủ tịch UBND tỉnh
Nguyễn Đức Trung đã phát biểu trong
phiên họp thường kỳ tháng 6/2021 của
UBND tỉnh: cải cách hành chính cần có
nhiều đột phá hơn, tiếp tục đổi mới theo
hướng: “Nhanh - đúng - hiệu quả”; thực
hiện nguyên tắc tăng cường “giải pháp,
giải quyết” thay thế cho “giải thích, giải
trình”. Các ngành, địa phương cần tập
trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục cho
nhà đầu tư, đặc biệt là thủ tục đất đai,
đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải
quyết thủ tục hành chính.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An
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ngành cấp tỉnh, 21 UBND các huyện, thành, thị. Kết
quả chỉ số CCHC của các đơn vị năm 2020 cao hơn
năm 2019. Cụ thể như sau: 

- Năm đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh bao
gồm Cục thuế, Công an, Bảo hiểm xã hội, Kho bạc
nhà nước, Cục Hải quan có kết quả khá cao, đều đạt
từ 93-98%, trong đó, dẫn đầu là Công an tỉnh Nghệ
An, tiếp đến là Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

- Chỉ số CCHC của  21 Sở, Ban ngành cấp tỉnh năm
2020 có kết quả cao hơn năm 2019. Năm 2019 có
nhiều đơn vị chưa đạt tỷ lệ 80% nhưng năm 2020 chỉ
có 1 đơn vị là Ban Dân tộc chưa đạt tỷ lệ này. Nhóm
đứng cuối bảng là Ban Dân tộc, Sở Công thương, Sở
Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Sở Ngoại vụ.

- Nếu như năm 2019 trong 21 đơn vị là UBND các
huyện, thành, thị có 6 đơn vị đạt tỷ lệ từ 80,90% -
85,90%, còn 15 đơn vị đạt tỷ lệ từ 71,26-79,81% thì
năm 2020 cả 21 đơn vị đều đạt tỷ lệ trên 80%. Đây là
một sự tiến bộ vượt bậc trong CCHC ở Nghệ An.
Điều đáng nói là trong 42 đơn vị của tỉnh chưa có đơn
vị nào đạt chỉ số CCHC 90%, trong khi 5 đơn vị ngành
dọc trên địa bàn tỉnh đều đạt trên 93% trở lên. Điều
đó cho thấy, công cuộc CCHC của Nghệ An vẫn còn
nhiều vấn đề cần cải thiện ./.

Chú thích:
Các số liệu trong bài viết được lấy từ : Bộ Nội vụ, Báo cáo

chỉ số cải cách hành chính - PAR INDEX năm 2018, 2019, 2020
của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Nội vụ, Báo cáo chỉ số cải cách hành chính - PAR
INDEX năm 2018, 2019, 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Bộ Nội vụ, Quyết định số 1149 /QĐ-BNV ngày 30 /12/2020
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của
các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương”. 

3. Báo Nghệ An điện tử, ngày 22/6/2021; ngày 15/1/2021.

33 nhưng năm 2019, 2020 lại suy giảm
nhiều như vậy. Phải chăng việc cải cách
lĩnh vực này chưa thực hiện tận gốc?

Tiếp theo là lĩnh vực Hiện đại hóa
hành chính. Năm 2019 lĩnh vực này
được xếp thứ 27/63 nhưng năm 2020 lại
sụt giảm 17 bậc, xếp thứ 44/63. Lĩnh vực
này theo quyết định 1150/QĐ-BNV ngày
31/12/2919 có tổng điểm là 13 nhưng
theo quyết định 1149/QQĐ-BNV ngày
30/12/2020 đã nâng lên với tổng điểm là
15. Đây là lĩnh vực có tổng điểm cao thứ
hai trong 8 lĩnh vực được đánh giá. Điều
này chứng tỏ việc hiện đại hóa hành
chính đang ngày càng được coi trọng
trong CCHC. Vì thế, đây là lĩnh vực mà
các cơ quan chức năng ở Nghệ An cần có
giải pháp để nâng cao chất lượng phục
vụ, cải thiện điểm số .

2.5. Xếp hạng chỉ số CCHC năm
2020 của các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh
và UBND  huyện, thành, thị ở Nghệ An

Ngày 15/1/2021, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ
An công bố kết quả đánh giá, xếp hạng
Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành cấp tỉnh
và UBND các huyện, thành, thị do Hội
đồng thẩm định cấp tỉnh thực hiện.
Thang điểm đánh giá, xếp hạng công tác
cải cách hành chính của các cơ quan, đơn
vị là 100 điểm. Trong đó điểm đánh giá
kết quả thực hiện: 65/100 điểm; điểm
đánh giá qua điều tra xã hội học: 35/100
điểm. Đây là lần thứ hai Nghệ An công
bố chỉ số này.

Việc xếp hạng cải cách hành chính
của các cơ quan, đơn vị căn cứ chỉ số
mà đơn vị đạt được và xếp theo thứ tự
từ cao xuống thấp; xếp hạng cải cách
hành chính của các đơn vị được gắn với
công tác thi đua khen thưởng trong năm
của tỉnh.

Tham gia xếp loại có 5 đơn vị ngành
dọc đóng trên địa bàn tỉnh, 21 Sở, Ban


